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STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN
HỌC

ĐỊA ĐIỂM HÌNH THỨC THỜI GIAN THAM GIA DẠY
THÊM

1 Nguyễn Thị Phương Loan Ngữ văn
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

2 Bùi Mỹ Dung Ngữ văn
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

3 Đinh Thị Kim Dung Ngữ văn
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

4 Nguyễn Thị Thùy Linh Ngữ văn
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

5 Phạm Thị Vân Ngữ văn

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Phạm Đa Sỹ
số 35, đường Nguyễn Du, tổ 19. phường
Tam Điệp, Ninh Bình

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-21h30

6 Phạm Thị Ngọc Dung Ngữ văn
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

7 Lê Khánh Vân Toán

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Lê Minh Hồng
SN 07 ngõ 33 đường Lý Thường Kiệt tổ 18
phường Tam Điệp Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-21h

8 Trần Thị Hằng Toán

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Toán cô Trần Hằng
Tổ 7A phường Tam Điệp Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-21h

9 Nguyễn Thị Thu Hà Toán

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Hà Hòa, Số nhà 129 tổ 7
đường Thanh Niên, phường Tam Điệp Ninh
Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

10 Dương Xuân Lợi Toán

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Lợi Phương
Khu dân cư mới- trại Vòng- phường Tam
Điệp – Tỉnh Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

11 Dương Thị Hằng Toán

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh KHÁNH LINH BẮC SƠN
Địa chỉ: SN 12, tổ 5, phường Tam Điệp, Ninh
Bình

Dạy trực tiếp

Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-
21h30

Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

12 Trương Thị Hải Lý Toán

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Toán cô Lý
Khu dân cư mới- trại Vòng- phường Tam
Điệp – Tỉnh Ninh Bình.

Dạy trực tiếp

Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-
21h

Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h

13 Ngô Thị Thu Hiền Toán
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

14 Phạm Thị Minh Thuận Toán

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng
cao 390 Số nhà 03 ngõ 135, tổ 7 phường
Tam Điệp, Ninh Bình

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

15 Trịnh Văn Tuyên Toán Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diệu Hương
SN 40 tổ 19 phường Tam Điệp Ninh Bình Dạy trực tiếp

Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-
21h30

Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

16 Dương Thị Loan Lịch sử
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

17 Phạm Thị Loan Lịch sử
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

18 Lê Ngọc Thủy Lịch sử
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

19 Trần Thị Huệ Địa lí
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

20 Nguyễn Thị Hợp Địa lí
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

21 Nguyễn Thị Thanh Huệ Tiếng Anh

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI 390.
Số nhà 31 tổ 18 đường Trần Hưng Đạo,
phường Tam Điệp Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

22 Bùi Thị Nguyệt Tiếng Anh

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Phú Khánh số 61 đường
Nguyễn Du tổ 19 phường Tam Điệp Ninh
Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

23 Trần Thị Thu Phương Tiếng Anh

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Lợi Phương
Khu dân cư mới- trại Vòng- phường Tam
Điệp – Tỉnh Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

24 Đinh Thị Tuyết Tiếng Anh Hộ kinh doanh Ngân Long, Tổ 18, phường
Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình Dạy trực tiếp

Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-
21h30

Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

25 Lê Thị Phương Hoa Vật lí

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Hộ kinh doanh Hoa Trà
SN 06 Ngõ 26 đường Phạm Văn Đồng tổ 7A
phường Tam Điệp Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

26 Bùi Thị Thanh Vân Vật lí

Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 2
của trung tâm: Số 113, đường Thanh Niên,
tổ 18, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

27 Hoàng Thị Thực Hóa học
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-17h

28 Phạm Thị Thanh Tuyền Hóa học
Trung tâm Giáo dục Trạng Nguyên cơ sở 3
của trung tâm: Số 230, đường Ngô Văn Sở,
tổ 15, phường Tam Điệp, Ninh Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

19h
Thứ 7, chủ nhật từ 7h-16h

29 Phạm Thị Nhài Hóa học
Hộ kinh doanh Mạnh Dương số 04 đường
Đặng Tiến Đông tổ 7 phường Tam Điệp Ninh
Bình.

Dạy trực tiếp
Thứ 2 đến thứ 6 từ 16h40-

21h30
Thứ 7 chủ nhật từ 7h-21h30

(Danh sách gồm 29 người)
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